
UBND xã Quang Hưng CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Mã QHNS: Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH BAN CHỈ HUY PHÒNG THỦ DÂN SỰ XÃ QUANG HƯNG

STT Họ và tên chức vụ Số ĐT Ghi chú

1 Nguyễn Xuân Phương Chủ tịch UBND xã 0943024129

2 Lưu Thị Cẩm Vân Phó CT UBND xã 0943024152

3 Dương Văn Mai Phó CT UBND xã 0982669238

4 Nguyễn Văn Dưỡng Chỉ huy trưởng QS xã 0976502961

5 Vũ Văn Nguyện Trưởng công an xã 0916185999

6 Trần Văn Oánh Trưởng phòng KT 0986882970

7 Hoàng Văn Độ Chánh VP HĐND-UBND 0912888235

8 Nguyễn Văn Tuấn Trưởng phòng VHXH 0979267345

9 Đoàn Văn Tiến Phó GĐ TTHCC 0336586133

10 Nguyễn Văn Quảng CT HTX 0943285702

11 Vũ Đức Lập CT HTX 0972121281

12 Lương Văn Sơn CT HTX 0856586757

13 Nguyễn Thị Nga Trưởng trạm y tế 0853826199

14 Tống Xuân Dương Trưởng trạm y tế 0948557518

15 Mai Văn Hà Trưởng trạm y tế 0974431246

16 Đồng Ngọc Trung Phó CT HĐND 0987493090

17 Phạm Văn Khiết CT UBMTTQ 0948813946

18 Phạm Văn Dũng Trưởng ban XD Đảng 0917004263

19 Trương Văn Việt Chủ nhiệm UBKT 0914914368

20 Vũ Văn Rậu Chánh VP Đảng ủy 0949794824

21 Bùi Đình Thuân Phó trưởng ban XD Đảng 0987783122

22 Nguyễn Ngọc Điểu Phó CN UBKT Đảng 0833799913

23 Đỗ Thị Thơm Phó CT UBMTTQ 0983658985

24 Đồng Văn Mùa Phó CT UBMTTQ 0915385986

25 Đồng Văn Thịnh Phó CT UBMTTQ 0912119845

26 Trần Thị Mỵ HT trường Mầm Non 0987059174

27 Hà Thị Gấm HT trường Mầm Non 0915221378

28 Lương Thị Cúc HT trường Mầm Non 0839504427

29 Hà Thị Hiền HT trường Tiểu học 0854578088

30 Đặng Văn Hùng HT trường Tiểu học 0912029348

31 Bùi Kim Định HT trường Tiểu học 0989659992

32 Nguyễn Thị Hải Yến HT trường THCS 0918944286

33 Nguyễn Văn Hùng HT trường THCS 0942407658

34 Đặng Văn Tâm HT trường THCS 0987174692

Tổng -
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UBND xã Quang Hưng CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Mã QHNS: Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH  PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÁC THÀNH VIÊN BAN CHỈ HUY PHỤ TRÁCH ĐỊA
BÀN

STT Họ và tên Địa bàn Số ĐT Ghi chú

1 Phạm Văn Khiết Thôn Hưng Mỹ 0948813946

2 Lưu Thị Cẩm Vân Thôn Nam Mỹ 0943024152

3 Dương Văn Mai Thôn Nam Ngoại Bắc 0982669238

4 Đỗ Thị Thơm Thôn Nam Ngoại Nam 0983658985

5 Trương Văn Việt Thôn Qũy Ngoại 0914914368

6 Vũ Đức Lập Thôn Cống Vòng Trung Lý 0972121281

7 Trần Văn Oánh Thôn 1 Lạc Chính 0986882970

8 Đồng Ngọc Trung Thôn 2 Lạc Chính 0987493090

9 Nguyễn Văn Quảng Thôn 3 Nam Trực 0943285702

10 Đồng Văn Thịnh Thôn 4 Nam Trực 0912119845

11 Nguyễn Ngọc Điểu Thôn 5 Thái Bình 0833799913

12 Đồng Văn Mùa Thôn 6 Phụ Nghiêm 0915385986

13 Phạm Văn Dũng Thôn Ngoại Khu 0917004263

14 Vũ Văn Nguyện Thôn Lạc Thiện 0916185999

15 Lương Văn Sơn Thôn Cống giáp 0856586757

16 Vũ Văn Rậu Thôn Lễ Tích 0949794824

17 Đoàn Văn Tiến Thôn Hạnh Phúc 0336586133

18 Hoàng Văn Độ Thôn Nam Thọ 0912888235

19 Bùi Đình Thuân Thôn Tân Khang 0987783122

20 Nguyễn Văn Dưỡng Thôn Đông Hạ 0976502961
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